
Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

 (35 câu)
Câu 1. Pháp luật là

A. hệ thống các qui định chung do nhà nước ban hành.                       

B. hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật.
C. hệ thống các qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành.                

D. hệ thống các điều luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Câu 2. Điều nào sau đây không đúng khi nói về các đặc trưng của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quy tắc xử sự chung của Nhà nước.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 3. Phương tiện hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lý xã hội là

 A. kế hoạch.                B. pháp luật.                    C. tổ chức.                  D. giáo dục.

Câu 4.  Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật được tạo nên bởi

A. Tính kỉ luật.          B. Tính răn đe.           C. Tính quy phạm phổ biến.            D. Tính phổ biến.

Câu 5. Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào trong  xã hội?

A. Giai cấp nông dân.      


B. Giai cấp công nhân.
           

C. Giai cấp tư sản.   
           


D. Giai cấp thống trị.

Câu 6. Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật là

 A. tính truyền thống.                      B. tính hiện đại.

 C. tính đa nghĩa.                             D. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

 Câu 7. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên trong xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội nên pháp luật mang bản chất

A. công dân.               B. giai cấp.                C. xã hội.               D. tập thể.

Câu 8. Trong việc điều chỉnh hành vi con người, pháp luật khác đạo đức ở điểm nào dưới  đây?

A. Tự giác.             B. Tự nguyện.                 C. Bắt buộc.            D. Xã hội lên án.

Câu 9. Pháp luật là phương tiện để công dân

A. thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.           

B. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

C. thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.  

D. tự do thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Câu 10. Pháp luật là phương tiện để nhà nước

A. quản lý xã hội.                                                         B. phục vụ lợi ích của mình.

C. phát huy quyền lực chính trị.                                   D. kiểm soát hoạt động của mỗi công dân.

Câu 11. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ thể hiện mối quan hệ nào dưới đây?

A. Pháp luật với đạo đức.                    B. Pháp luật với cộng đồng.

C. Pháp luật với xã hội.                       D. Pháp luật với gia đình.

Câu 12. Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông thì bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là nói đến đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.


B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung.

D. Tính nhân văn.

Câu 13. Trong các văn bản dưới đây văn bản nào là quy phạm pháp luật?

A. Nội quy nhà trường.

B. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

C. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn giao thông.

D. Quy ước làng văn hóa. 

Câu 14. Có nhiều quy định của pháp luật rất gần gũi với cuộc sống đời thường, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường…Quy định này nói về bản chất nào của pháp luật?

A. Bản chất giai cấp.



B. Bản chất xã hội.

C. Bản chất giai cấp và xã hội
.

D. Bản chất giai cấp cầm quyền.

Câu 15. Do thực trạng tai nạn giao thông ngày càng gia tăng, Nhà nước đã quy định xử phạt hành chính đối với những người không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Điều này thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

A. Giai cấp.                B. Xã hội.                 C. Chính trị.               D. Kinh tế.

Câu 16.  Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ thể hiện mối quan hệ nào dưới đây?

A. Pháp luật với đạo đức.                     B. Pháp luật với cộng đồng.

C. Pháp luật với xã hội.                        D. Pháp luật với gia đình.

Câu 17. Trong các qui định sau, qui định nào là qui phạm pháp luật?

A. Học sinh phải mang đồng phục của nhà trường khi tới lớp.        B. Qui định của Hội liên hiệp phụ nữ. 

C. Công dân phải trung thành với Tổ quốc.                                      D. Qui định của Đoàn thanh niên.

Câu 18. Theo Nghị định 146/CP/2007 người ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, khi phát hiện bị phạt từ 200.000đ đến 300.000đ, điều này thể hiện

A. tính quy phạm phổ biến của pháp luật.              

B. tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.

C. tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật.            D. bản chất giai cấp của pháp luật

Câu19. Vì sao Nhà nước phải quản lý xã hội bằng  pháp luật?

A. Để quản lý một cách phù hợp nhất.             B. Để quản lý dân chủ và hiệu quả nhất.

C. Để đất nước ngày càng tự do.                     D. Để đất nước ngày càng giàu mạnh.

Câu 20. Quá trình xây dựng pháp luật, Nhà nước luôn đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội vào quy phạm pháp luật. Đặc trưng này thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với yếu tố nào?

A. Kinh tế.          B. Chính trị.                C. Đạo đức.                         D. Phong tục tập quán.

Câu 21. Trong thời gian nghỉ thai sản, chị M bị công ty N ra quyết định nghỉ việc. Chị M đã làm đơn khiếu nại quyết định trên. Trong trường hợp này pháp luật đã 

A. giúp chị M bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.        B. giúp chị M bảo vệ được việc làm của mình.

C. gây ra rắc rối cho công ty N.                                    D. bảo vệ hoạt động cho công ty N.
Câu 22. "...Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân...Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương đều do dân cử ra..." (Hồ Chí Minh toàn tập, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5,tr.698 đã thể hiện bản chất gì của pháp luật? 

A. Giai cấp.

C. Chính trị.

B. Xã hội.

D. Văn hóa.

Câu 23. K điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm nên đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Việc xử phạt của cảnh sát giao thông thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật?

A. Giáo dục chung.     B. Răn đe người khác.    C. Tổ chức xã hội.      D. Quản lí xã hội.

Câu 24. Luật Hôn nhân và gia đình quy định. Nữ từ đủ 18t trở lên, nam từ đủ 20t trở lên mới được kết hôn. Quy định này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.                         

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.                
D. Tính thực tiễn xã hội.

Câu  25. Anh H bị đình chỉ công tác vì đã ký và đã cấp giấy chứng nhận kết hôn cho B khi biết rõ B chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Việc anh H bị đình chỉ công tác thể hiện

A. tính quy phạm phổ biến của pháp luật.            B. tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.

C. tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật.             D. tính chính xác của pháp luật.

Câu 26. Bạn H cho rằng “Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội” nhận định này xuất phát từ 

A. bản chất của pháp luật.




B. đặc trưng của pháp luật.

C. vai trò của pháp luật.




D. chức năng của pháp luật.

Câu 27. Cơ sở sản xuất giấy X bị cán bộ môi trường lập biên bản đình chỉ hoạt động vì không áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng qui định . Trong trường hợp này, cán bộ môi trường đã sử vai trò nào của pháp luật?

A. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.                         B. Quản lý xã hội.

C. Thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.                    D. Tổ chức xã hội.

Câu 28. Bức tường nhà chị H bị hỏng nặng do anh Đ (hàng xóm) xây nhà mới. Sau khi được trao đổi quy định của pháp luật về trách nhiệm của người xây dựng công trình, anh Đ đã cho xây mới lại bức tường nhà chị H. Trong trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?

A. Là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội.

B. Là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực.

C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

D. Bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.

  Câu 29. Bạn M hỏi bạn A, tại sao tất cả các quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình đều phù hợp với quy định “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” trong Hiến Pháp? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào của pháp luật dưới đây để giải thích cho bạn M?

A. Tính quy phạm phổ biến.                                          B.Tính quyền lực.

C.Tính xác định chặt chẽ về hình thức.                         D.Tính bắt buộc chung.   

Câu 30. A lừa B chiếm đoạt một số tiền lớn và đe dọa nếu để người khác biết sẽ thanh toán B. Trong trường hợp này, theo em B phải làm gì để bảo vệ mình?
A. Im lặng là tốt nhất, của đi thay người.                   
B. Tâm sự với bạn bè nhờ giúp đỡ.

C. Đăng lên mạng xã hội xem ai dám làm gì mình.         

D. Cung cấp chứng cứ và nhờ công an can thiệp.
Câu 31. Ông A đã đưa hối lộ cho anh B (cán bộ hải quan) để hàng hóa của mình nhập khẩu nhanh mà không cần làm thủ tục hải quan mất nhiều thời gian. Phát hiện hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ của A và B, K đã yêu cầu A phải đưa cho mình một khoản tiền nếu không sẽ đi tố cáo A và B. A đã đưa một khoản tiền cho K để mọi chuyện được yên. Y bạn của K biết chuyện K nhận tiền của A đã đi kể lại với vợ của K. Trong tình huống này những ai  có hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức?

A. A và B.           B. K và A        C. K, A, và B.                       D. B và K.

Câu 32. H hỏi các bạn của mình; giả sử các bạn có anh trai đang đi làm mà bị xa thải không đúng pháp luật các bạn sẽ làm gì? M nói mình sẽ làm đơn khiếu nại lên giám đốc công ty. Y nghe thế liền hỏi bạn dựa vào đâu mà đòi đi khiếu lại? theo tớ pháp luật cho phép công dân tự do lựa chọn, tìm kiếm việc làm nên anh bạn H đi tìm việc khác là xong. M chưa kịp trả lời Y thì K đứng cạnh lên tiếng rằng dựa vào pháp luật. Trong tình huống này những bạn nào đã dựa trên vai trò của pháp luật để bảo vệ quyền của công dân?

A. M và Y.      B. Y và H.       C. M và K.            K và Y.
Câu 33. A mượn xe máy của bạn về quê chơi, em của A là Q đã lấy xe của A mượn trở bạn gái đi chơi và gây tai nạn cho người đi đường. Q cùng bạn gái ngay sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn. T đi qua thấy người bị tai nạn nằm dưới vệ đường đã lấy điện thoại quay sau đó bỏ đi không giúp người bị tai nạn. Người bị tai nạn đã chết vì không được đưa đi cứu chữa kịp thời vì bị mất máu nhiều. Ở đây những ai có hành vi vi phạm pháp luật?

A. A, Q và bạn gái Q.                               B. A, Q và T.

       C. A và T.                                                 D. Q, bạn gái Q và T.

Câu 34. Tại trường THPT H, thấy bạn K đang hút thuốc trong khuân viên trường học, G là bạn của K đã xin K cho mình hút cùng, K không cho nên G đã có thái độ không tốt với K,  L và T là bạn của K thấy vậy đã đánh G. Trong trường hợp này những ai đã vi phạm pháp luật?
A. G,K,L.         B. K, L,T.            C. G, K,T.            D. K, L.

Câu 35. Trên đường mang thực phẩm bẩn đi tiêu thụ A đã bị quản lý thị trường giữ lại, lập biên bản xử lí. Thấy vậy X nói quản lý thị trường lập biên bản xử lý A là thể hiện tính quy phạm phổ biến, B đứng cạnh X cho rằng quản lý thị trường lập biên bản xử lý A là thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật, Y nghe được liền nói đó là tính quyền lực bắt buộc chung và tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật. Trong tình huống này quan điểm của ai đúng?

A. B và Y.         C. Chỉ B đúng.       C. X và B               D. X và Y.


